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Số:   1584 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Kiến Thụy, ngày  31  tháng  12  năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I 

của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Kiến Thụy  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN THỤY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng 

công chức, viên chức; 

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố: số 62/2022/QĐ-

UBND ngày 02/11/2022 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức 

bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thành phố Hải Phòng; số 36/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 ban 

hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về 

quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022. 

Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 08/8/2025 của UBND thành phố 

về việc thực hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý 

viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành 

phố Hải Phòng sau khi hợp nhất. 

Theo đề nghị của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I 

của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã Kiến Thụy tại Báo cáo số 

01/BC-HĐXTH ngày 31/12/2025. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I đối 

với các viên chức thuộc xã Kiến Thụy năm 2025, cụ thể: 

- Giáo viên Mầm non hạng III lên hạng II: 21 người; 

- Giáo viên Tiểu học hạng III lên hạng II: 18 người; 

- Giáo viên THCS hạng III lên hạng II: 03 người; 

- Giáo viên Tiểu học hạng II lên hạng I: 04 người; 

- Giáo viên THCS hạng II lên hạng I: 04 người. 

(danh sách gửi kèm). 

Điều 2. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II, từ hạng II lên hạng I của các đơn 

vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Kiến Thụy có trách nhiệm thông 

báo kết quả kỳ xét thăng hạng đến các đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng theo 

quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Phòng Văn 

hóa – Xã hội, các thành viên Hội đồng xét thăng hạng, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ; (Báo cáo) 

- CT, PCT UBND xã; 

  - Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Lưu Văn Thụy 
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1 Đỗ Thị Dơn 22/08/1988
Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. CT UBND Thành phố tặng bằng khen đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023 

theo QĐ  số 2376/QĐ-CT ngày 08 tháng 8 năm 

2023

2. Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 

2021-2022 theo QĐ số 339/QĐ-SGDĐT ngày 

11/05/2022

3. UBND Huyện Kiến Thuỵ tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021-2022 theo 

QĐ  số 3674 ngày 20/07/2022

4. UBND Huyện Kiến Thuỵ tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023 theo 

QĐ số 2983 ngày 19/07/2023  

5. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-

2021 theo QĐ số 31/QĐ-PGDĐT ngày 

17/02/2021 

6. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-

2023 theo QĐ số 32/QĐ-PGDĐT ngày 

11/04/2023           

 - Thông báo số 311/TB-UBND ngày 24/11/2014 của UBND 

huyện Kiến Thụy kết quả xét duyệt và xếp lương đối với giáo 

viên mầm non Thuận Thiên năm 2014;

 - Được bổ nhiệm CDNN giáo viên hạng IV tại quyết định số 

12B/QĐ-TrMN ngày 20/8/2016; Đã được bổ nhiệm CDNN giáo 

viên mầm non hạng III tại Quyết định số 104/QĐ-MNTT ngày 

04/12/2023 của trường mầm non Thuận Thiên

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trong năm học 2021-2022, năm học 2022-2023

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

Phụ lục số 01: CDNN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG II

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

I. Trường Mầm non Thuận Thiên

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIẾN THỤY

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác
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danh 

nghề 
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tương 

đương
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Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT
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Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

2
Nguyễn Thị 

Thủy
12/07/1989

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. UBND Huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sơ vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua yêu nước năm học 2023 – 2024 theo 

QĐ số 2213/QĐ-UBND ngày 15/07/2024.

2. UBND Huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sơ vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua yêu nước năm học 2024 – 2025 theo 

QĐ số 2541/QĐ-UBND ngày 02/06/2025.

3. GV dạy giỏi cấp Huyện năm học 2024 - 2025 

theo QĐ số11/QĐ-PGDĐT, ngày 23/01/2025.

4.  UBND Thành phố tặng Bằng khen  vì đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

từ năm học 2023-2024 đến năm học 2024- 2025 

theo Quyết định số 1796/QĐ- UBND, ngày 

11/06/2025

 - Thông báo số 965/TB-UBND ngày 03/11/2017 kết quả xếp 

lương đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2016; 

Được bổ nhiệm CDNN giáo viên hạng IV tại quyết định số 

12D/QĐ-TrMN ngày 04/11/2017; Đã được bổ nhiệm CDNN 

giáo viên mầm non hạng III tại Quyết định số 106/QĐ-MNTT 

ngày 04/12/2023 của Trường mầm non Thuận Thiên.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trong 02 năm từ 2024 đến 2025.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.
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Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

3
Đào Thị 

Thắm
16/06/1988

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. UBND Huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sơ vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua yêu nước năm học 2023 – 2024 theo 

QĐ số 2213/QĐ-UBND ngày 15/07/2024.

2. UBND Huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sơ vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua yêu nước năm học 2024 – 2025 theo 

QĐ số 2541/QĐ-UBND ngày 02/06/2025.

3. GV dạy giỏi cấp Huyện năm học 2024 - 2025 

theo QĐ số11/QĐ-PGDĐT, ngày 23/01/2025.

4.  UBND Thành phố tặng Bằng khen  vì đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

từ năm học 2023-2024 đến năm học 2024- 2025 

theo Quyết định số 1796/QĐ- UBND, ngày 

11/06/2025

 - Thông báo số 965/TB-UBND ngày 03/11/2017 kết quả xếp 

lương đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2016; 

Được bổ nhiệm CDNN giáo viên hạng IV tại quyết định số 

12D/QĐ-TrMN ngày 04/11/2017; Đã được bổ nhiệm CDNN 

giáo viên mầm non hạng III tại Quyết định số 100/QĐ-MNTT 

ngày 04/12/2023 của Trường mầm non Thuận Thiên.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trong 02 năm từ 2024 đến 2025.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

4
Phạm Thị 

Ngọc Anh
13/04/1987

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. UBND Huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sơ vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua yêu nước năm học 2024 – 2025 theo 

QĐ số 2541/QĐ-UBND ngày 02/06/2025.

2. GV dạy giỏi cấp Huyện năm học 2024 - 2025 

theo QĐ số11/QĐ-PGDĐT, ngày 23/01/2025.

 - Thông báo số 965/TB-UBND ngày 03/11/2017 kết quả xếp 

lương đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2016;  

Được bổ nhiệm CDNN giáo viên hạng IV tại quyết định số 

01E/QĐ-TrMN ngày 21/5/2018; Đã được bổ nhiệm CDNN giáo 

viên mầm non hạng III tại Quyết định số 100/QĐ-MNTT ngày 

04/12/2023 của Trường mầm non Thuận Thiên.

- Năm học 2023-2024 được xếp loại chất lượng viên chức ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ.                                                  

 - Năm học 2024-2025 được xếp loại chất lượng viên chức ở mức 

hoàn thành  tốt nhiệm vụ.                                                  

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.
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nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

5
Ngô Thị 

Hàm Yến
25/06/1992

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. UBND Huyện Kiến Thuỵ tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023 theo 

Quyết định số 2983 ngày 19/07/2023

2.  Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-

2023 theo Quyết định số 32/QĐ-PGDĐT ngày 

11/04/2023 

3. Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2024-

2025 theo QĐ số11/QĐ-PGDĐT, ngày 

23/01/2025.           

 Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III mã số 

(V.07.02.05 ) theo quyết định số 22D/QĐ-TrMN ngày 

02/11/2018 của Trường Mầm non Thuận Thiên; Đã được bổ 

nhiệm CDNN và xếp lương giáo viên mầm non hạng III mã số 

(V.07.02.26) theo quyết định số 57/QĐ-MNTT ngày 01/07/2024 

của Trường mầm non Thuận Thiên                                    

- Năm học 2022-2023 được xếp loại chất lượng viên chức ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;                                            

- Năm học 2023-2024 được xếp loại chất lượng viên chức ở mức 

hoàn thành tốt nhiệm vụ;                                                 

 - Năm học 2024-2025 được xếp loại chất lượng viên chức ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .                                            - Đáp 

ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của 

CDNN giáo viên mầm non hạng II.                  

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật."

1
Đặng Thu 

Thảo
29/12/1992

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2016-

2017( QĐ số 32 ngày 14/7/2017). 

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024-

2025( QĐ số 2541 ngày 2/6/2025). 

- Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp huyện năm 

2022-2023(QĐ số 32/QĐ-PGD- ĐT ngày 

11/4/2023).

- Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp huyện năm 

2024-2025(QĐ số 11/QĐ-PGDĐT ngày 

23/01/2025).

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên hạng II tại quyết định số 

83c/QĐ-MNTS ngày 17/11/2017; Đã được bổ nhiệm CDNN 

giáo viên hạng III tại quyết định số 35b/QĐ-MNTS ngày 

01/07/2024. 

- Năm học 2022-2023, 2023-2024: được xếp loại chất lượng viên 

chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Đáp ứng đúng đủ các tiêu chí về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên mầm non hạng II. 

- Không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật

II. Trường Mầm non Thanh Sơn



Văn bằng 

hiện có 

thể hiện 

trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

2
Vũ Thị 

Thuý Nga
20/10/1983

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2005-2006(Theo quyết định số746-QĐ-TĐ- 

ngày 15/11/2006). 

- Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 

học 2006- 2007(Theo quyết định số33/QĐ- 

TĐNgày 13/8/2007).

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cơ sở năm 

học 2014-2015(vào sổ:01-2015/CN-GVG). 

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên hạng II tại quyết định số 

20a/QĐ-MNTS ngày 01/09/2016; Đã được bổ nhiệm CDNN 

giáo viên hạng III tại quyết định số 35b/QĐ-MNTS ngày 

01/07/2024,

- Năm học 2022-2023, 2023-2024 được xếp loại chất lượng viên 

chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;   

 - Đáp ứng đúng đủ các tiêu chí về năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ của CDNN giáo viên mầm non hạng II. 

- Không trong thời hạn bị xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

3
Đỗ Thị 

Trang 
05/10/1986

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-

2024 (QĐ số 2213/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 

của Chủ tịch UBND Huyện Kiến Thụy);        

- Chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 

học 2024 - 2025 (QĐ số 11/QD-PGDĐT ngày 

23/01/2025). 

- Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm học 

2024-2025 (Theo QĐ số 2541/QĐ-UBND ngày 

02/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Kiến 

Thụy).

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng IV tại 

Quyết định số 82b/QĐ-MNTS ngày 17/11/2017; Đã được bổ 

nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III tại Quyết định số 

93/QĐ-MNTS ngày 01/12/2023 

 - Trong năm học từ 2023 đến 2025 được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật. 

4
Cao Thị 

Hồng Oanh
27/07/1990

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2019-

2020 (QĐ số 8809 ngày 20/8/2020).   

 - Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024-

2025 (QĐ số 2541 ngày 2/6/2025).        

- Giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp huyện năm 

2024-2025 (QĐ số 11/QĐ-PGDĐT ngày 

23/01/2025)

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên hạng II tại quyết định số 

62a/QĐ-MNTS ngày 01/11/2018;  Đã được bổ nhiệm CDNN 

giáo viên hạng III tại quyết định số 35b/QĐ-MNTS ngày 

01/07/2024. 

 - Trong năm học từ 2023 đến 2025 được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật. 



Văn bằng 

hiện có 

thể hiện 

trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

1
Nguyễn Thị 

Yến
25/11/1992

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- UBND Thành phố tặng Bằng khen  vì đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

từ năm học 2018-2019  theo quyết định số 2681/ 

QĐ - CT ngày 9 tháng 9 năm 2020. 

- Giáo viên giỏi cấp huyện năm 2017- 2018. 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018. 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019. 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019-2020

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng IV tại 

Quyết định số 42/QĐ-MN ngày 20/8/2016 của trường mầm non 

Hữu Bằng 

- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III tại Quyết 

định số 60/QĐ-MN ngày 04/12/2023 của trường mầm non Hữu 

Bằng 

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 

năm học 2023-2024, năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

2
Nguyễn Thị 

Hải Anh
15/4/1987

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

- UBND Thành phố tặng Bằng khen  vì đã có 

thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 

từ năm học 2022-2023  theo quyết định số 2376/ 

QĐ - CT ngày 8 tháng 8 năm 2023. 

- Giáo viên giỏi cấp huyện năm 2022-2023. 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2021-2022. 

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2022-2023.

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng IV tại 

Quyết định số 31/QĐ-MN ngày 04/11/2017 của trường mầm non 

Hữu Bằng - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng 

III tại Quyết định số 65/QĐ-MN ngày 04/12/2023 của trường 

mầm non Hữu Bằng

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trong năm học 2021-2022, năm học 2022-2023

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

III. Trường Mầm non Hữu Bằng



Văn bằng 

hiện có 

thể hiện 

trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

3
Đàm Thị 

Viên
16/11/1989

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

Giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2024-2025, 

chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2024-2025

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng II tại Quyết 

định số 32/QĐ-MN ngày 04/11/2017 của trường mầm non Hữu 

Bằng -Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III tại 

Quyết định số 46/QĐ-MN ngày 01/07/2024 của trường mầm non 

Hữu Bằng.

- Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024;

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trong  năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

4
Hoàng Thị 

Chuyên
02/7/1985

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

Giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2022-2023, 

chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021-2022

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng IV tại 

Quyết định số 30/QĐ-MN ngày 04/11/2017 của trường mầm non 

Hữu Bằng - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng 

III tại Quyết định số 62/QĐ-MN ngày 04/12/2023 của trường 

mầm non Hữu Bằng

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 

năm học 2023-2024, năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.



Văn bằng 

hiện có 

thể hiện 

trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

5
Đào Thị 

Tươi
14/11/1989

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

Giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2024-2025, 

chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023-2024

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III tại 

Quyết định số 30/QĐ-MN ngày 04/11/2017 của trường mầm non 

Hữu Bằng. Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng 

III tại Quyết định số 66/QĐ-MN ngày 04/12/2023 của trường 

mầm non Hữu Bằng

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 

học 2023-2024; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 

2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

1
Đào Thị 

Loan
08/12/1978

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong 

các phong trào thi đua yêu nước năm học 2019-

2020 theo QĐ số 8809/QĐ-UBND ngày 

20/8/2020.

2. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng 

nhận vì đã đạt danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi"  

cấp huyện năm học 2020-2021 theo QĐ số: 

31/QĐ-GDĐT ngày 17/02/2021

3. UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong các 

phong trào thi đua yêu nước năm học 2021-2022 

theo QĐ số 3674/QĐ-UBND ngày 20/7/2022

4. Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen  vì đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy giai 

đoạn 2017-2022

 - Thông báo số 965/TB-UBND ngày 03/11/2017 kết quả xếp 

lương đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2016; 

Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III tại Quyết 

định số 100/QĐ-MNTH ngày 01/12/2023 của trường Mầm non 

Thụy Hương.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm 

học 2023-2024 và năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên Mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

IV. Trường Mầm non Thụy Hương



Văn bằng 

hiện có 

thể hiện 

trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

2
Phạm Thị 

Phượng
23/10/1995

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng 

nhận vì đã đạt danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" 

cấp huyện bậc mầm non năm học 2022-2023 theo 

QĐ số: 32/QĐ-GDĐT ngày 11/4/2023

2. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong 

các phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-

2023 theo QĐ số 2983/QĐ-UBND ngày 

19/7/2023.

3. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng 

nhận vì đã đạt danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" 

cấp huyện  năm học 2024-2025 theo QĐ số: 

11/QĐ-GDĐT ngày 23/01/2025

4.  Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong 

các phong trào thi đua yêu nước năm học 2024-

2025 theo QĐ số 2541/QĐ-UBND ngày 

02/06/2025

 -Thông báo số 965/TB-UBND ngày 03/11/2017 kết quả xếp 

lương đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2016; 

Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III tại Quyết 

định số 40/QĐ-MNTH ngày 01/7/2024 của trường Mầm non 

Thụy Hương.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm 

học 2023-2024 và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-

2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên Mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.



Văn bằng 

hiện có 

thể hiện 

trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

3
Nguyễn Thị 

Hương
01/11/1988

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng 

nhận vì đã đạt danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" 

cấp huyện bậc mầm non năm học 2022-2023 theo 

QĐ số: 32/QĐ-GDĐT ngày 11/4/2023

2. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ 

thi đua cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong 

các phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-

2023 theo QĐ số 2983/QĐ-UBND ngày 

19/7/2023

3. Hiệu trưởng trường Mầm non Thụy Hương 

cấp giấy chứng nhận vì đã đạt danh  hiệu "Giáo 

viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2024-2025 

theo QĐ số: 86/QĐ-MNTH ngày 14/11/2024

 - Thông báo số 965/TB-UBND ngày 03/11/2017 kết quả xếp 

lương đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2016; 

Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III tại Quyết 

định số 94/QĐ-MNTH ngày 01/12/2023 của trường Mầm non 

Thụy Hương.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm 

học 2023-2024 và năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên Mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

4
Đặng Thị 

Duyên
02/12/1993

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

1. Trưởng phòng GD&ĐT huyện cấp giấy chứng 

nhận vì đã đạt danh  hiệu "Giáo viên dạy giỏi" 

cấp huyện  năm học 2024-2025 theo QĐ số: 

11/QĐ-GDĐT ngày 23/01/2025

2. Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu Chiến sĩ 

thi đua cơ sở vì đã có thành tích xuất sắc trong 

các phong trào thi đua yêu nước năm học 2024-

2025 theo QĐ số 2541/QĐ-UBND ngày 

02/06/2025

3. Hiệu trưởng trường Mầm non Thụy Hương 

cấp giấy chứng nhận vì đã đạt danh  hiệu "Giáo 

viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2024-2025 

theo QĐ số: 86/QĐ-MNTH ngày 14/11/2024

 - Thông báo số 965/TB-UBND ngày 03/11/2017 kết quả xếp 

lương đối với người trúng tuyển viên chức giáo dục năm 2016; 

Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III tại Quyết 

định số 101/QĐ-MNTH ngày 01/12/2023 của trường Mầm non 

Thụy Hương.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm 

học 2023-2024 và năm học 2024-2025

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên Mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.



Văn bằng 

hiện có 

thể hiện 

trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

1
Nguyễn Thị 

Trang
12/09/1994

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

Chiến sĩ thi đua cơ sở: năm học 2022- 2023

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III 

(V.07.02.05) tại Quyết định số 42A/QĐ-MNLC ngày 

01/11/2017 của Trường mầm non Liên Cơ.

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III 

(V.07.02.26) tại Quyết định số 14/QĐ-MNLC ngày 01/07/2024 

của Trường mầm non Liên Cơ.

 - Trong 03 năm từ 2023, 2025 được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2024 hoàn thành tốt nhiệm 

vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

2
Nguyễn Thị 

Khuyến
15/10/1989

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

 - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 

năm học 2023- 2024 (Số 2213/QĐ-UBND, ngày 

15/7/2024);

Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học, 2022-

2023; 2024-2025; 

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III 

(V.07.02.26) tại Quyết định số 17/QĐ-MNĐH ngày 29/08/2022 

của Trường mầm non Đại Hà.

 - Trong năm học từ 2022 -2023, 2023-2024 được xếp loại chất 

lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm học 2024-2025 

được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.

V. Trường mầm non Liên Cơ



Văn bằng 

hiện có 

thể hiện 

trình độ 

chuyên 

môn

Trình độ 

quản lý 

nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

Văn bằng, chứng chỉ

 theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức 

danh nghề nghiệp hạng III hoặc tương đương

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Chức vụ 

hoặc chức 

danh 

công tác 

theo 

VTVL

Ngày 

tháng năm 

sinh

Họ và tênTT

3
Ngô Thị 

Thanh Mai
02/08/1989

Giáo viên 

mầm non
>= 3 năm

Cử nhân 

giáo dục 

mầm non

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp giáo 

viên mầm 

non

Có khả 

năng ứng 

dụng Công 

nghệ thông 

tin cơ bản 

trong hoạt 

động nghề 

nghiệp

Sử dụng 

được ngoại 

ngữ ở trình 

độ tương 

đương bậc 

2 khung 

năng lực 

ngoại ngữ 

Việt Nam

Lao động tiên tiến năm học 2022-2023; 2023-

2024; 2024-2025.

Giáo viên giỏi cấp quận năm học 2023-2024.

Giáo viên giỏi cấp trường năm học 2024- 2025.

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng II 

(V.07.02.05) tại Thông báo số 188/TB-UBND ngày 01/11/2016 

của UBND quận Dương Kinh.

-  Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III 

(V.07.02.26) tại Quyết định số 158/QĐ-MNĐP ngày 30/06/2024 

của Trường mầm non Đa Phúc.

 - Các năm: 2022-2023, 2024- 2025  được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm học 2023- 2024  xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của CDNN giáo viên mầm non hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực 

hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng 

và của pháp luật.


